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	BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày … tháng … năm …



BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 
Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch                          Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam                                     và công ty con do Nhà nước định giá

1. Nội dung chính của dự thảo Thông tư
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá.
2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

	- Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Luật Giá năm 2023, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền.
[bookmark: _Hlk219127177]- Theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật Giá năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 140/2025/QH15, dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK Việt Nam và công ty con, VSDC thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá (Bộ Tài chính định khung giá, giá tối đa, giá cụ thể - tùy dịch vụ).
Do đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá.
- Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: các tổ chức cung cấp dịch vụ (SGDCK Việt Nam và các công ty con, VSDC và công ty con) và các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, các đối tượng khác có liên quan.

	Điều 2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá 
[bookmark: khoan_2_3]Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá bao gồm tên gọi chi tiết của dịch vụ và đặc điểm cơ bản của dịch vụ, được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
	- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan).
- Trên cơ sở tên gọi chung của dịch vụ tại Luật Giá là dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK Việt Nam và các công ty con, VSDC, Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ, bao gồm: tên gọi chi tiết của dịch vụ và đặc điểm cơ bản của dịch vụ.

	Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	- Đảm bảo việc tổ chức thi hành Thông tư theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Thông tư.




2. Phụ lục Dự thảo Thông tư
a) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá 
	STT
	Tên gọi chi tiết của dịch vụ
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
	Thuyết minh căn cứ đề xuất tên gọi chi tiết và đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	I
	Dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán cơ sở

	1
	Quản lý thành viên
	Duy trì tư cách thành viên của SGDCKVN, bảo đảm các quyền của thành viên theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên trong việc duy trì điều kiện đăng ký làm thành viên và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN, làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.
	- Khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán quy định SGDCKVN có các quyền sau:
"…
e) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN;
h) Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên của SGDCKVN khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;
i) Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên của Sở GDCK Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy chế của SGDCKVN;
...".
- Điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg quy định SGDCKVN có nhiệm vụ chính sau đây: "Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán".
[bookmark: _GoBack]- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định: “Doanh thu của SGDCKVN bao gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý thành viên; doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật”.
- Khoản 2 Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của SGDCKVN quy định SGDCKVN có quyền đối với hoạt động nghiệp vụ như sau:
"...
b) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.
...
k) Thu tiền cung cấp dịch vụ chứng khoán và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
...".

	2
	Đăng ký niêm yết
	
	- Luật Chứng khoán.
- Mục 2 Chương III Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thông tư số 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024 (Mục II Phần A Phụ lục I) và Quyết định số 1541/QĐ-BTC ngày 29/04/2025 (Mục III Phần A Biểu giá).
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của SGDCKVN.
- Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên SGDCKVN về việc ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động của SGDCKVN.



	2.1
	Đăng ký niêm yết lần đầu
	
	

	a
	Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công; cấp quyết định chấp thuận niêm yết cho tổ chức đăng ký niêm yết.
	

	b
	Chứng quyền có bảo đảm
	Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu đối với chứng quyền có bảo đảm, cấp quyết định chấp thuận niêm yết cho tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm.
	

	2.2
	Thay đổi đăng ký niêm yết
	
	

	a
	Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Tiếp nhận, xem xét hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không áp dụng trường hợp thay đổi do thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công; cấp quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết cho tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có chứng chỉ quỹ niêm yết.
	

	b
	Chứng quyền có bảo đảm
	Tiếp nhận, xem xét hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với chứng quyền có bảo đảm, cấp quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết cho tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm.
	

	3
	Quản lý niêm yết
	
	- Luật Chứng khoán.
- Mục 2 Chương III Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thông tư số 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024 (Mục II Phần A Phụ lục I) và Quyết định số 1541/QĐ-BTC ngày 29/04/2025 (Mục III Phần A Biểu giá).
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của SGDCKVN.
- Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên SGDCKVN về việc ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động SGDCKVN.


	3.1
	Cổ phiếu (giá trị niêm yết theo mệnh giá)
	
	

	a
	Giá trị niêm yết dưới 100 tỷ đồng
	Quản lý niêm yết đối với cổ phiếu có giá trị niêm yết theo mệnh giá dưới 100 tỷ đồng trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết trong việc duy trì điều kiện niêm yết và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN.
	

	b
	Giá trị niêm yết từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng
	Quản lý niêm yết đối với cổ phiếu có giá trị niêm yết theo mệnh giá từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết trong việc duy trì điều kiện niêm yết và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN.
	

	c
	Giá trị niêm yết từ 500 tỷ đồng trở lên
	Quản lý niêm yết đối với cổ phiếu có giá trị niêm yết theo mệnh giá từ 500 tỷ đồng trở lên trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết trong việc duy trì điều kiện niêm yết và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN.
	

	3.2
	Trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công (giá trị niêm yết theo mệnh giá)
	
	

	a
	Giá trị niêm yết dưới 80 tỷ đồng
	Quản lý niêm yết đối với trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công có giá trị niêm yết theo mệnh giá dưới 80 tỷ đồng trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có chứng chỉ quỹ niêm yết trong việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN (không áp dụng đối với tổ chức niêm yết công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công).
	

	b
	Giá trị niêm yết từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng
	Quản lý niêm yết đối với trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công có giá trị niêm yết theo mệnh giá từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có chứng chỉ quỹ niêm yết trong việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN (không áp dụng đối với tổ chức niêm yết công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công).
	

	c
	Giá trị niêm yết từ 200 tỷ đồng trở lên
	Quản lý niêm yết đối với trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF), công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công có giá trị niêm yết theo mệnh giá từ 200 tỷ đồng trở lên trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có chứng chỉ quỹ niêm yết trong việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN (không áp dụng đối với tổ chức niêm yết công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công).
	

	3.3
	Chứng chỉ quỹ ETF
	Quản lý niêm yết đối với chứng chỉ quỹ ETF trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có chứng chỉ quỹ ETF niêm yết trong việc duy trì điều kiện niêm yết và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN.
	

	3.4
	Chứng quyền có bảo đảm
	Quản lý niêm yết đối với chứng quyền có bảo đảm trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm trong việc duy trì điều kiện niêm yết và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN.
	

	4
	Giao dịch
	
	- Điều 42, Điều 46 Luật Chứng khoán.
- Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 thành lập, tổ chức và hoạt động của SGDCKVN.
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của SGDCKVN.
- Thông tư số 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024 và Mục III Phần A Biểu giá áp dụng tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1541/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ Tài chính.
Giao dịch cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu doanh nghiệp:
- Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
- Quy chế giao dịch của VNX.
Giao dịch công cụ nợ:
- Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
- Thông tư số 12/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
- Thông tư số 83/2024/TTBTC ngày 26/11/2024.
- Thông tư số 30/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương (gọi tắt là công cụ nợ).
- Quyết định số 770/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế Giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.


	4.1
	Giao dịch thông thường
	
	

	a
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF)
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF).
	

	b
	Chứng chỉ quỹ ETF 
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho chứng chỉ quỹ ETF.
	

	c
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho trái phiếu doanh nghiệp.
	

	d
	Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch thông thường công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.
	

	đ
	Cổ phiếu đăng ký giao dịch (UPCOM)
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho cổ phiếu đăng ký giao dịch.
	

	e
	Chứng quyền có bảo đảm
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho chứng quyền có bảo đảm.
	

	4.2
	Giao dịch mua bán lại (giao dịch repo) công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	
	

	a
	Kỳ hạn đến 2 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch mua bán lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn đến 2 ngày.
	

	b
	Kỳ hạn 3 đến 14 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch mua bán lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn 3 đến 14 ngày.
	

	c
	Kỳ hạn trên 14 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch mua bán lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn trên 14 ngày.
	

	4.3
	Giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.
	

	4.4
	Giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công 
	
	

	a
	Kỳ hạn đến 2 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn đến 2 ngày.
	

	b
	Kỳ hạn 3 đến 14 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn 3 đến 14 ngày.
	

	c
	Kỳ hạn trên 14 ngày
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho loại hình giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công kỳ hạn trên 14 ngày.
	

	5
	Kết nối giao dịch trực tuyến
	
	

	5.1
	Kết nối giao dịch lần đầu
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch lần đầu theo hình thức kết nối giao dịch trực tuyến, tổ chức kết nối hệ thống công nghệ thông tin, kiểm thử và kiểm tra nhằm xác định đáp ứng các điều kiện về kết nối giao dịch trực tuyến theo quy định, cấp quyết định chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến.
	- Khoản 2 Điều 97 và khoản 4 Điều 98 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Điều 5 và 6 Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
[bookmark: _Hlk217571217]- Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến SGDCK TP.HCM, SGDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên SGDCKVN.

	5.2
	Duy trì kết nối giao dịch định kỳ
	Duy trì việc kết nối giao dịch trực tuyến định kỳ hàng năm.
	

	6
	Sử dụng thiết bị đầu cuối
	Cung cấp phần mềm giao dịch, nền tảng kỹ thuật cho thành viên kết nối thiết bị/máy trạm nhập lệnh để thực hiện nhập lệnh và tra cứu thông tin qua kênh Internet hoặc qua kênh giao dịch từ xa thông qua môi trường mạng Wan.
	- Quy chế thành viên của VNX.
- Quy chế công nghệ thông tin của VNX.
- Quyết định số 1541/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 ban hành mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCKVN và các công ty con, VSDC.

	7
	Đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ
	Tổ chức hoạt động đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán được bán đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ theo quy định của pháp luật.
	- Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ: Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, Nghị định 126; Thông tư số 21/2019/TT-BCT, …
- Thông tư số 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024 (Mục II Phần A Phụ lục I) và Quyết định số 1541/QĐ-BTC ngày 29/04/2025 (Mục III Phần A Biểu giá);
- Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên SGDCKVN về việc ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động của SGDCKVN;

	8
	Đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương cho Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
	- Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017.
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.
- Luật Chứng khoán – Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 và số 93, 94, 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018.
- Thông tư số 111/2018 /TT-BTC ngày 15/11/2018.
- Thông tư 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024.
- Quyết định số 1541/QDBTC ngày 29/4/2025.

	9
	Đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Tổ chức đấu thầu mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương cho Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
	- Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017.
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.
- Luật Chứng khoán – Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 và số 93, 94, 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018.
- Thông tư số 111/2018 /TT-BTC ngày 15/11/2018.
- Thông tư số 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024.
- Quyết định số 1541/QDBTC ngày 29/4/2025.

	10
	Đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Tổ chức đấu thầu hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương cho Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
	- Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017.
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.
- Luật Chứng khoán – Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 và số 93, 94, 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018.
- Thông tư số 111/2018 /TT-BTC ngày 15/11/2018.
- Thông tư 83/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024.
- Quyết định số 1541/QDBTC ngày 29/4/2025.

	II
	Dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán phái sinh

	1
	Đăng ký thành viên chứng khoán phái sinh
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký làm thành viên chứng khoán phái sinh, cấp quyết định chấp thuận tư cách thành viên chứng khoán phái sinh (thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh) cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	- Điểm e Khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán quy định SGDCKVN có quyền sau: "Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN ".
- Điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg quy định SGDCKVN có nhiệm vụ chính sau đây: "Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán".
- Khoản 2 Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của SGDCKVN quy định SGDCKVN có quyền đối với hoạt động nghiệp vụ như sau:
"...
b) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến thành viên của SGDCKVN, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch để phục vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
...
k) Thu tiền cung cấp dịch vụ chứng khoán và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
...".
- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định: “Doanh thu của SGDCKVN bao gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý thành viên; doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật”.
- Điều 22, Điều 23 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh về đăng ký thành viên giao dịch, đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán phái sinh.

	2
	Quản lý thành viên chứng khoán phái sinh
	Duy trì tư cách thành viên chứng khoán phái sinh của SGDCKVN, bảo đảm các quyền của thành viên chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên chứng khoán phái sinh trong việc duy trì điều kiện đăng ký làm thành viên chứng khoán phái sinh và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của SGDCKVN, làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên chứng khoán phái sinh khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.
	- Khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán quy định SGDCKVN có các quyền sau:
"…
e) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN;
h) Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên của SGDCKVN khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;
i) Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên của Sở GDCK Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy chế của SGDCKVN;
...".
- Điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg quy định SGDCKVN có nhiệm vụ chính sau đây: "Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán".
- Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định: “Doanh thu của SGDCKVN bao gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý thành viên; doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật”.
- Khoản 2 Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của SGDCKVN quy định SGDCKVN có quyền đối với hoạt động nghiệp vụ như sau:
"...
b) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của SGDCKVN; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.
...
k) Thu tiền cung cấp dịch vụ chứng khoán và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
...".

	3
	Giao dịch chứng khoán phái sinh
	Tổ chức, vận hành hệ thống giao dịch cho các sản phẩm chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.
	- Để thống nhất với đề nghị sửa đổi tên gọi giá dịch vụ quy định tại phụ lục I Thông tư số 83/2024/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá áp dụng tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.


b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá 
	STT
	Tên gọi chi tiết của dịch vụ
	Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
	Căn cứ đề xuất đặc điểm cơ bản của dịch vụ

	I
	Dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán cơ sở

	1
	Quản lý thành viên lưu ký
	Duy trì tư cách thành viên lưu ký, bảo đảm quyền của thành viên lưu ký theo quy định pháp luật và quy chế của VSDC, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký trong việc duy trì điều kiện đăng ký làm thành viên lưu ký và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy chế của VSDC.
	Điều 158 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

	2
	Đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký
	
	

	2.1
	Đăng ký chứng khoán lần đầu
	
	- Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của VSDC.
- Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính; Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của VSDC.


	a
	Giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu đối với trường hợp giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng, ghi nhận các thông tin về chứng khoán đăng ký (bao gồm thông tin về tổ chức đăng ký chứng khoán, thông tin về chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoán của tổ chức đăng ký chứng khoán) để quản lý tập trung tại VSDC. Kể từ sau khi đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSDC, toàn bộ thông tin, các thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký do VSDC theo dõi và quản lý tập trung.
	

	b
	Giá trị đăng ký chứng khoán từ 80 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu đối với trường hợp giá trị đăng ký chứng khoán từ 80 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, ghi nhận các thông tin về chứng khoán đăng ký (bao gồm thông tin về tổ chức đăng ký chứng khoán, thông tin về chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoán của tổ chức đăng ký chứng khoán) để quản lý tập trung tại VSDC. Kể từ sau khi đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSDC, toàn bộ thông tin, các thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký do VSDC theo dõi và quản lý tập trung.
	

	c
	Giá trị đăng ký chứng khoán từ 200 tỷ đồng trở lên
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu đối với trường hợp giá trị đăng ký chứng khoán từ 200 tỷ đồng trở lên, ghi nhận các thông tin về chứng khoán đăng ký (bao gồm thông tin về tổ chức đăng ký chứng khoán, thông tin về chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoán của tổ chức đăng ký chứng khoán) để quản lý tập trung tại VSDC. Kể từ sau khi đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSDC, toàn bộ thông tin, các thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký do VSDC theo dõi và quản lý tập trung.
	

	2.2
	Đăng ký chứng khoán bổ sung, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký
	
	

	a
	Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF)
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, hủy đăng ký chứng khoán một phần hoặc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm chứng chỉ quỹ ETF); ghi nhận tăng/giảm số lượng chứng khoán và hạch toán tăng/giảm chi tiết đến người sở hữu chứng khoán tại VSDC. 
	- Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của VSDC.
- Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đổi với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại VSDC (ban hàn kèm theo Quyết định 41/QĐ-HĐTV, ngày 19/04/2025 của VSDC).
- Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính; Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của VSDC.

	b
	Chứng chỉ quỹ ETF
	Căn cứ kết quả hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu giữa quỹ ETF và nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng chỉ quỹ ETF đăng ký do phát hành bổ sung hoặc huỷ đăng ký một phần; ghi nhận tăng/giảm số lượng chứng chỉ quỹ ETF, chứng khoán cơ cấu chi tiết đến người sở hữu chứng khoán tại VSDC.
	- Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. 
- Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đổi với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại VSDC (ban hàn kèm theo Quyết định 41/QĐ-HĐTV, ngày 19/04/2025 của VSDC).

	c
	Chứng quyền có bảo đảm
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ điều chỉnh thông tin số lượng chứng quyền có bảo đảm đăng ký, ghi nhận tăng/giảm số lượng chứng quyền có bảo đảm và hạch toán tăng/giảm chi tiết đến người sở hữu chứng khoán tại VSDC, tài khoản tự doanh của tổ chức đăng ký chứng quyền có bảo đảm.
	- Thông tư 122/2025/TT-BTC hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm.
- Quy chế hoạt động đăng ký và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại VSDC (ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 16/04/2025 của VSDC).

	3
	Lưu ký chứng khoán
	
	

	a
	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
	Quản lý và lưu giữ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm trên tài khoản của nhà đầu tư theo yêu cầu của thành viên lưu ký.
	Điều 13, 20 Thông tư 119/2020/TT-BTC và khoản 6, 8 Điều 1 Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	b
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Quản lý và lưu giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tài khoản của nhà đầu tư theo yêu cầu của thành viên lưu ký.
	Điều 13, 20 Thông tư 119/2020/TT-BTC và khoản 6, 8 Điều 1 Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	c
	Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
	Quản lý và lưu giữ công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công trên tài khoản của nhà đầu tư theo yêu cầu của thành viên lưu ký.
	Điều 3 Thông tư 30/2019/TT-BTC.

	4
	Chuyển khoản chứng khoán
	
	

	4.1
	Chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau
	Chuyển khoản chứng khoán đã lưu ký (chuyển khoản chứng khoán hoặc chuyển khoản chứng khoán và quyền) của nhà đầu tư từ tài khoản mở tại thành viên lưu ký này sang tài khoản của chính nhà đầu tư đó mở tại thành viên lưu ký khác.
	Điều 22 Thông tư 119/2020/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	4.2
	Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán
	Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản lưu ký bên bán sang tài khoản lưu ký bên mua căn cứ vào kết quả giao dịch do SGDCK cung cấp và kết quả bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của VSDC.
	- Khoản 2 Điều 63 Luật Chứng khoán.
- Khoản 5 Điều 40a Thông tư 119/2020/TT-BTC được bổ sung tại Thông tư 18/2025/TT-BTC (đối với trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).
- Khoản 3 Điều 29 Thông tư 30/2019/TT-BTC (đối với công cụ nợ).
- Khoản 6 Điều 16 Thông tư 30/2023/TT-BTC (đối với trái phiếu riêng lẻ).

	5
	Thực hiện quyền
	
	Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của VSDC.
- Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính; Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của VSDC.


	a
	Dưới 500 nhà đầu tư
	Tiếp nhận hồ sơ thực hiện quyền dưới 500 nhà đầu tư từ tổ chức đăng ký chứng khoán, công bố thông tin ra thị trường về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền, phối hợp với thành viên lưu ký để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. Thực hiện tính toán, phân bổ quyền cho người sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền.
	

	b
	Từ 500 nhà đầu tư đến dưới 1.000 nhà đầu tư
	Tiếp nhận hồ sơ thực hiện quyền từ 500 nhà đầu tư đến dưới 1.000 nhà đầu tư từ tổ chức đăng ký chứng khoán, công bố thông tin ra thị trường về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền, phối hợp với thành viên lưu ký để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. Thực hiện tính toán, phân bổ quyền cho người sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền.
	

	c
	Từ 1.000 nhà đầu tư đến 5.000 nhà đầu tư
	Tiếp nhận hồ sơ thực hiện quyền từ 1.000 nhà đầu tư đến 5.000 nhà đầu tư từ tổ chức đăng ký chứng khoán, công bố thông tin ra thị trường về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền, phối hợp với thành viên lưu ký để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. Thực hiện tính toán, phân bổ quyền cho người sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền.
	

	d
	Trên 5.000 nhà đầu tư
	Tiếp nhận hồ sơ thực hiện quyền trên 5.000 nhà đầu tư từ tổ chức đăng ký chứng khoán, công bố thông tin ra thị trường về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền, phối hợp với thành viên lưu ký để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. Thực hiện tính toán, phân bổ quyền cho người sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền.
	

	6
	Xử lý lỗi sau giao dịch
	
		

	a
	Sửa lỗi sau giao dịch
	Điều chỉnh giao dịch lỗi về tài khoản tự doanh của thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.
	Điều 40đ Thông tư 119/2020/TT-BTC được bổ sung tại Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	b
	Xử lý giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán
	Xác định giá trị, số lượng chứng khoán, tiền, bên đối ứng lùi thời hạn thanh toán và điều chỉnh phương thức, thời gian thanh toán theo quy định.
	- Điều 40h Thông tư 119/2020/TT-BTC được bổ sung tại Thông tư 18/2025/TT-BTC (đối với trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).
- Khoản 3 Điều 32 Thông tư 30/2019/TT-BTC (đối với công cụ nợ).

	c
	Xử lý lỗi giao dịch tự doanh
	Điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của thành viên giao dịch.
	- Điều 40e Thông tư 119/2020/TT-BTC được bổ sung tại Thông tư 18/2025/TT-BTC (đối với trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).
- Khoản 2 Điều 31 Thông tư 30/2019/TT-BTC (đối với công cụ nợ).
- Khoản 1 Điều 18 Thông tư 30/2023/TT-BTC (đối với trái phiếu riêng lẻ).

	d
	Thanh toán bằng tiền
	Các giao dịch thiếu chứng khoán để thanh toán thuộc trường hợp phải chuyển sang thanh toán bằng tiền theo quy định của pháp luật được thực hiện thanh toán bằng tiền thay vì chuyển giao chứng khoán.
	Khoản 4 Điều 35 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

	7
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
	
	

	7.1
	Chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	- Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

	7.2
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.3
	Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng không thuộc đối tượng phải giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng không thuộc đối tượng phải giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.4
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.5
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	-  Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. 
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

	7.6
	Tặng cho, thừa kế chứng khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do tặng cho, thừa kế chứng khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.7
	Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thực hiện chào mua công khai. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.8
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm
	Tiếp nhận, xử lý hồ sơ/giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu giữa quỹ ETF và nhà đầu tư.
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ/giao dịch thực hiện chứng quyền có bảo đảm để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ sở giữa tổ chức đăng ký chứng quyền và nhà đầu tư. 
	a) “… hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF …”: Căn cứ
- Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. 
- Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đổi với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại VSDC (kèm theo Quyết định 41/QĐ-HĐTV, ngày 19/04/2025 của VSDC).
b) “… thực hiện chứng quyền có bảo đảm …”: Căn cứ:
-Thông tư 122/2025/TT-BTC hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm.
-Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

	7.9
	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	-  Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
- Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính; Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của VSDC.


	7.10
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.11
	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đăng ký tại VSDC là tài sản được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn do doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng tiền
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đăng ký tại VSDC là tài sản được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn do doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng tiền. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	

	7.12
	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do tổ chức đăng ký chứng khoán, công đoàn của tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại, thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc; tổ chức đăng ký chứng khoán, công đoàn của tổ chức đăng ký chứng khoán dùng cổ phiếu để thưởng, phân phối cho người lao động
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do tổ chức đăng ký chứng khoán, công đoàn của tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại, thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc; tổ chức đăng ký chứng khoán, công đoàn của tổ chức đăng ký chứng khoán dùng cổ phiếu để thưởng, phân phối cho người lao động. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	-  Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.


	7.13
	Chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện ghi nhận thông tin sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán tổng hợp của VSDC đang theo dõi và thông báo cho các bên liên quan.
	-  Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.


	8
	Vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSDC
	
	

	8.1
	Quản lý giao dịch vay và cho vay chứng khoán
	Theo dõi, quản lý các giao dịch vay và cho vay chứng khoán của thành viên lưu ký (xác lập khoản vay, chuyển giao chứng khoán vay, định giá khoản vay, xử lý khoản vay mất khả năng thanh toán,…).
	Điều 40 Thông tư 119/2020/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	8.2
	Quản lý tài sản bảo đảm
	Theo dõi, quản lý tài sản đảm bảo cho các giao dịch vay và cho vay chứng khoán của thành viên lưu ký (phong tỏa tài sản đảm bảo, định giá hàng ngày, bổ sung/thay thế/rút tài sản đảm bảo,...).
	Điều 40 Thông tư 119/2020/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư 18/2025/TT-BTC.

	9
	Thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Thực hiện thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương cho người sở hữu trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
	- Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước.
- Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước. 
- Điểm a Khoản 5 Điều 3, Khoản 3 Điều 4, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

	10
	Thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc
	Thực hiện thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại tín phiếu kho bạc cho người sở hữu tín phiếu kho bạc.
	- Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 39 Thông tư 111/2018/TT-BTC.
- Khoản 1 Điều 22 Thông tư 110/2018/TT-BTC.

	11
	Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC
	
	

	11.1
	Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu 
	Thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC.
	Điều 169 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

	11.2
	[bookmark: khoan_2_170]Đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm
	Thực hiện đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thông tin đã đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của các bên.
	Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

	11.3
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
	Thực hiện đăng ký công khai văn bản thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo cho các bên nếu có nhu cầu.
	Điều 34 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

	11.4
	Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm
	Thực hiện xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của các bên.
	Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

	11.5
	Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm
	Thực hiện cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 
	Điều 22 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

	11.6
	Cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
	Cung cấp thông tin về chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSDC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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